
I. Giải cá nhân

Giải khu vực Giải khối

1 Lê Hồng Hà 30-Sep-04 50130901 6a2 Nguyễn Hữu Thọ Quận 07 Giải nhất Nhất khối 6

2 Phạm Trần Lan Khuê 12-Jan-03 50130630 7A6 Trần Đại Nghĩa Quận 01 Giải nhì Nhất khối 7

3 Nguyễn Hiếu Thành 7-Feb-01 50106179 9.1 Bình Tây Quận 06 Giải nhì Nhất khối 9

4 Nguyễn Đoàn Anh Thư 11-Nov-01 50130947 9A8 Trần Đại Nghĩa Quận 01 Giải nhì

5 Nguyễn Anh Tuấn 28-Oct-99 50107543 9.1 Quốc tế Á Châu Quận Tân Bình Giải nhì

6 Đoàn Việt Thành 20-Apr-02 50130647 8A3 Trần Đại Nghĩa Quận 01 Giải nhì Nhất khối 8

7 Đào Lê Nguyên 9-Oct-01 50130545 9.11 Tih- THCS-  Việt Úc Quận Phú Nhuận Giải nhì

8 Bùi Phan Ánh Ngọc 13-Feb-01 50130665 9A8 Lương Thế Vinh Quận 01 Giải nhì

9 Đỗ Trần Bảo Hân 31-May-04 50100240 6A9 Trần Đại Nghĩa Quận 01 Giải nhì

10 Bùi Trần Vĩnh Khang 4-Oct-01 50130549 9.12 Tih- THCS-  Việt Úc Quận Phú Nhuận Giải nhì

11 Trần Lương Điền Phúc 31-Jan-01 50123930 9.2 Nguyễn Gia Thiều Quận Tân Bình Giải nhì

12 Phan Lê Thành Tín 27-Mar-02 50130803 8A4 Trần Đại Nghĩa Quận 01 Giải ba

13 Nguyễn Hà An 5-Apr-01 50100386 9A8 Trần Đại Nghĩa Quận 01 Giải ba

14 Trần Thế Minh 8-Mar-03 50130604 7A1 Trần Đại Nghĩa Quận 01 Giải ba

15 Lương Gia Huy 17-Dec-01 50127139 9A4 Nguyễn Vĩnh Nghiệp Quận 12 Giải ba

16 Đỗ Tú Minh 22-Sep-01 50104329 9A1 Ngô Tất Tố Quận Phú Nhuận Giải ba

17 Hồ Nguyên Khang 13-Apr-02 50130811 8.12 Lê Quý Đôn Quận 03 Giải ba

18 Lâm Thế Dương 27-May-01 50106627 9.29 Quốc tế Á Châu Quận 10 Giải ba

19 Nguyễn Minh Huy 31-Oct-01 50123443 9.1 Hoàng Hoa Thám Quận Tân Bình Giải ba

20 Nguyễn Hoàng Phương Anh 1-Jun-02 50130651 8A5 Trần Đại Nghĩa Quận 01 Giải ba

21 Vũ Minh Đức 17-Nov-02 50130652 8A5 Trần Đại Nghĩa Quận 01 Giải ba

22 Lê Anh Tài 17-Mar-02 50108952 8.6 Việt Úc Quận 10 Giải ba

23 Võ Thuỳ Trang 17-Sep-02 50120736 8.1 Minh Đức Quận 01 Giải ba

24 Nguyễn Quang Minh Nhã 31-Jan-01 50130895 9a1 Đinh Thiện Lý Quận 07 Giải ba

25 Tiêu Hoàng Long 13-Oct-02 50106525 8.28 Quốc tế Á Châu Quận 10 Giải ba

26 Vũ Quỳnh Anh 25-Dec-03 50130634 7A8 Trần Đại Nghĩa Quận 01 Giải ba

27 Nguyễn Minh Trí 1-Jan-02 50130774 7.1 Bạch Đằng Quận 03 Giải ba

28 Nguyễn Duy Anh 24-Oct-02 50116998 8tc1 Nguyễn Hữu Thọ Quận 07 Giải ba

29 Bradley Quỳnh Liên 29-Sep-03 50119601 7.1 VAS Quận 01 Giải ba

30 Trần Hoàng Minh Châu 13-Aug-01 50129679 9.2 COLETTE Quận 03 Giải ba

31 Huỳnh Trần Phương Anh 12-May-02 50106745 8.2 Quốc tế Á Châu Quận 01 Giải ba
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32 Trần Minh Khang 17-Apr-01 50107176 9A8 Quốc tế Á Châu Quận 01 Giải ba

33 Võ Văn Chánh Quang 9-Dec-01 50104332 9A9 Ngô Tất Tố Quận Phú Nhuận Giải ba

34 Nguyễn Nhật Quang 18-Jan-02 50121219 8.1 Nguyễn Du Quận 01 Giải Khuyến khích

35 Nguyễn Thành Đạt 24-Oct-01 50117818 9a1 Đinh Thiện Lý Quận 07 Giải Khuyến khích

36 Hồ Quỳnh Thương 5-Jan-02 50130772 8.2 Trần Quang Khải Quận Tân Phú Giải Khuyến khích

37 Tô Diệp Khánh An 24-Jul-02 50114454 8A4 Nguyễn An Khương Huyện Hóc Môn Giải Khuyến khích

38 Đặng Võ Anh Minh 4-Nov-03 50103769 7A2 Bình Chiểu Quận Thủ Đức Giải Khuyến khích

39 Nguyễn Tố Uyên 27-Jul-02 50119651 8.2 VAS Quận 01 Giải Khuyến khích

40 Bùi Diễm Quỳnh 9-Mar-01 50130897 9a1 Đinh Thiện Lý Quận 07 Giải Khuyến khích

41 Đồng Hà Nhuận 19-Feb-01 50130941 9.2 COLETTE Quận 03 Giải Khuyến khích

42 Nguyễn Hoàng Minh 28-Aug-01 50130929 9.2 Việt Úc Quận 07 Giải Khuyến khích

43 Đỗ Trường Gia Hy 28-Dec-02 50107494 8.19 Quốc tế Á Châu Quận Tân Bình Giải Khuyến khích

44 Trương Nhật Huy 14-Aug-03 50119598 7.1 VAS Quận 01 Giải Khuyến khích

45 Mai Nhật Hào 28-Mar-01 50107536 9.1 Quốc tế Á Châu Quận Tân Bình Giải Khuyến khích

46 Trần Lê Minh 26-Feb-03 50130799 7A4 Trần Đại Nghĩa Quận 01 Giải Khuyến khích

47 Chế Khánh Trinh 23-Oct-01 50124343 9A1 Trường Chinh Quận Tân Bình Giải Khuyến khích

48 Võ Nguyễn Duy Anh 9-Apr-01 50130542 8.3 Tih- THCS-  Việt Úc Quận Phú Nhuận Giải Khuyến khích

49 Trần Trung Nguyên 13-Aug-02 50102591 8.1 Hoa Lư Quận 09 Giải Khuyến khích

50 Phạm Nguyễn Xuân Mai 2-Mar-03 50130883 7a1 Đinh Thiện Lý Quận 07 Giải Khuyến khích

51 Vũ Minh Đức 30-Apr-03 50130916 7.1 Việt Úc Quận 07 Giải Khuyến khích

52 Lê Hồng Minh 8-Oct-01 50117901 9.1 Việt Úc Quận 07 Giải Khuyến khích

53 Trần Đức Khôi 25-Nov-01 50130734 9.25 Quốc tế Á Châu Quận 10 Giải Khuyến khích

54 Hà Bảo Vân Trinh 18-May-01 50111625 9.6 Nguyễn Du Quận Gò Vấp Giải Khuyến khích

55 Trần Thy Thư 27-Feb-03 50119604 7.1 VAS Quận 01 Giải Khuyến khích

56 Huỳnh Thiện Nhân 22-Apr-02 50111606 8.2 Nguyễn Du Quận Gò Vấp Giải Khuyến khích

57 Lâm Thục Nghi 22-Mar-01 50106585 9.22 Quốc tế Á Châu Quận 10 Giải Khuyến khích

58 Hồ Vũ Đại Hải 27-Feb-01 50128663 9.4 Lê Văn Tám Quận Bình Thạnh Giải Khuyến khích

59 Kiều Gia Minh 2-Jul-02 50100313 8A1 Trần Đại Nghĩa Quận 01 Giải Khuyến khích

60 Nguyễn Phương Linh 6-Dec-03 50130824 7A2 Huỳnh Khương Ninh Quận 01 Giải Khuyến khích

61 Đỗ Lê Hoàng 6-Jan-02 50117807 8a1 Đinh Thiện Lý Quận 07 Giải Khuyến khích

62 Yau Zi Long 24-Jan-02 50107508 8.21 Quốc tế Á Châu Quận Tân Bình Giải Khuyến khích

63 Võ Hoàng Phương Nhi 14-Jun-01 50130693 9.11 Kim Đồng Quận 05 Giải Khuyến khích

64 Nguyễn Bá Bảo Nhi 23-Dec-02 50107469 8.13 Quốc tế Á Châu Quận Tân Bình Giải Khuyến khích

65 Huỳnh Gia Huy 7-May-02 50120689 8.11 Minh Đức Quận 01 Giải Khuyến khích

66 Hoàng Đình Thục Anh 24-Apr-04 50100167 6A5 Trần Đại Nghĩa Quận 01 Giải Khuyến khích
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67 Võ Thảo Dung 17-Mar-02 50100326 8A3 Trần Đại Nghĩa Quận 01 Giải Khuyến khích

68 Nguyễn Quốc Bảo 19-Sep-02 50130930 8.1 Việt Úc Quận 07 Giải Khuyến khích

69 Lê Hà Vy 16-Feb-01 50121310 9.2 Nguyễn Du Quận 01 Giải Khuyến khích

70 Hứa Nam Huy 12-Nov-02 50122569 8.3 COLETTE Quận 03 Giải Khuyến khích

71 Đinh Minh Đức 16-May-01 50104736 9.9 Tih- THCS-  Việt Úc Quận Phú Nhuận Giải Khuyến khích

72 Nguyễn Ngọc Minh Hiếu 15-Nov-02 50107015 8A3 Quốc tế Á Châu Quận 01 Giải Khuyến khích

73 Nguyễn Hưng Thịnh 20-Apr-04 50130796 6A14 Trần Đại Nghĩa Quận 01 Giải Khuyến khích

74 Đinh Trần Khánh An 12-May-03 50117833 7.1 Sao Việt Quận 07 Giải Khuyến khích

75 Lâm Khải Minh 1-Jun-03 50130884 7a1 Đinh Thiện Lý Quận 07 Giải Khuyến khích

76 Đoàn Trí Duy 27-Sep-02 50122158 8.1 Lê Quý Đôn Quận 03 Giải Khuyến khích

77 Lê Vũ Gia Miên 19-Aug-01 50126821 9A2 Lê Lợi Quận Tân Phú Giải Khuyến khích

78 Hồ Nguyễn Tuấn Khôi 3-Jun-01 50129362 9 Thị Trấn 2 Huyện Củ Chi Giải Khuyến khích

79 Đinh Hồ Thanh Trang 14-Jan-03 50121204 7.8 Nguyễn Du Quận 01 Giải Khuyến khích

80 Cao Võ Bảo Nguyên 6-Nov-03 50100272 7A4 Trần Đại Nghĩa Quận 01 Giải Khuyến khích

81 Đào Ngọc Quang 10-Feb-02 50125295 8.5 Lê Anh Xuân Quận Tân Phú Giải Khuyến khích

82 Trần Thụy Khuê 15-Mar-02 50130656 8A8 Trần Đại Nghĩa Quận 01 Giải Khuyến khích

83 Đinh Thanh Trúc 14-Oct-01 50117826 9a1 Đinh Thiện Lý Quận 07 Giải Khuyến khích

84 Võ Nguyên Gia Phúc 30-Nov-01 50130852 9.4 Việt Úc Quận 10 Giải Khuyến khích

85 Nguyễn Minh Bảo 5-Jun-01 50106167 9.1 Bình Tây Quận 06 Giải Khuyến khích

86 Vương Mỹ Tú 26-Dec-01 50105675 9.5 Hồng Bàng Quận 05 Giải Khuyến khích

87 Hồ Tường Quyên 9-Apr-01 50128703 9.7 Lê Văn Tám Quận Bình Thạnh Giải Khuyến khích

88 Ngô Kiến Quốc 7-Oct-02 50109056 8A Việt Mỹ Quận 11 Giải Khuyến khích

89 Trực Bội Linh 24-Dec-01 50109464 9A6 Trương Vĩnh Ký Quận 11 Giải Khuyến khích

90 Huỳnh Thái Bảo Trân 15-Mar-02 50100363 8A7 Trần Đại Nghĩa Quận 01 Giải Khuyến khích

91 Lâm Thành Danh 31-Aug-02 50130936 8.2 Việt Úc Quận 07 Giải Khuyến khích

92 Trịnh Trâm Anh 14-Feb-01 50124035 9a1 Ngô Sĩ Liên Quận Tân Bình Giải Khuyến khích

93 Nguyễn Song Thảo Linh 4-May-01 50107578 9.18 Quốc tế Á Châu Quận Tân Bình Giải Khuyến khích

94 Huỳnh Trần Tâm Anh 8-Sep-04 50100106 6A2 Trần Đại Nghĩa Quận 01 Giải Khuyến khích

95 Nguyễn Nam Chí Hiếu 31-Aug-04 50100135 6A3 Trần Đại Nghĩa Quận 01 Giải Khuyến khích

96 Lê Hồng Ngọc 26-Feb-03 50100280 7A5 Trần Đại Nghĩa Quận 01 Giải Khuyến khích

97 Lâm Quốc Anh 26-Oct-03 50122126 6.2 Bàn Cờ Quận 03 Giải Khuyến khích

98 Nguyễn Phan Minh Ngọc 13-Mar-01 50101401 9A1 Đống Đa Quận Bình Thạnh Giải Khuyến khích

99 Nguyễn Trần Minh Tâm 27-May-02 50107039 8A4 Quốc tế Á Châu Quận 01 Giải Khuyến khích

100 Nghê Ngọc Phương Anh 2-Mar-03 50130752 7.8 Quốc tế Á Châu Quận 01 Giải Khuyến khích

101 Nguyễn Gia Bảo Ngọc 1-Jan-01 50130894 9a1 Đinh Thiện Lý Quận 07 Giải Khuyến khích
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Giải khu vực Giải khối

102 Lương Gia Huy 1-Nov-02 50120019 8.9 Võ Trường Toản Quận 01 Giải Khuyến khích

103 Phạm Gia Hy 24-Feb-02 50122603 8.1 COLETTE Quận 03 Giải Khuyến khích

104 Lê Thái Phương Mai 13-Feb-01 50128710 9.8 Lê Văn Tám Quận Bình Thạnh Giải Khuyến khích

II. Giải cấp trường
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III. Giải cấp quận

STT

1

2

3

4

5

Quận/Huyện
Giải thưởng

STT Họ và  Tên Ngày sinh Số báo danh Lớp

Quận Tân Bình Quận xuất sắc

Quận 03 Quận xuất sắc

Quận 10 Quận xuất sắc

Quận/Huyện Giải tập thể

Quận 01 Quận xuất sắc

Quận 07 Quận xuất sắc

Võ Trường Toản Quận 01 Trường xuất sắc

Nguyễn Hữu Thọ Quận 07 Trường xuất sắc

Trường Quận/Huyện Giải tập thể

Trần Đại Nghĩa Quận 01 Trường xuất sắc

Đinh Thiện Lý Quận 07 Trường xuất sắc

Quốc tế Á Châu Trường xuất sắc

Nguyễn Du Quận 01 Trường xuất sắc

Lê Văn Tám Quận Bình Thạnh Trường xuất sắc

Lê Quý Đôn Quận 03 Trường xuất sắc

Việt Úc Trường xuất sắc

COLETTE Quận 03 Trường xuất sắc

Trường


